
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026        

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Tập thể 

1. Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

2. Phòng Hậu cần, Công an tỉnh. 

3. Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh. 

4. Công an phường Quy Nhơn, Công an tỉnh. 

5. Công an phường Quy Nhơn Bắc, Công an tỉnh. 

6. Công an phường Quy Nhơn Nam, Công an tỉnh. 

7. Công an phường An Nhơn, Công an tỉnh. 

8. Công an phường An Nhơn Đông, Công an tỉnh. 

9. Công an phường Hoài Nhơn Bắc, Công an tỉnh. 

10.  Công an phường Hoài Nhơn Đông, Công an tỉnh. 

11.  Công an xã Tuy Phước Đông, Công an tỉnh. 

12.  Công an xã Đề Gi, Công an tỉnh. 

13.  Công an xã Cát Tiến, Công an tỉnh. 

14.  Công an xã An Lương, Công an tỉnh. 

15.  Công an xã Phù Mỹ Bắc, Công an tỉnh. 

16.  Công an xã Phù Mỹ Đông, Công an tỉnh. 

17.  Công an xã Ia Rsai, Công an tỉnh. 

18.  Công an xã Ia Pa, Công an tỉnh. 

19.  Công an xã Ia Tul, Công an tỉnh. 

20.  Công an xã Tuy Phước Bắc, Công an tỉnh. 

21.  Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

22.  Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

23.  Bệnh xá, Trung đoàn 925. 

24.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

25.  Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ. 

26.  Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ. 

27.  Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6, Công an tỉnh Gia Lai. 



28.  Nhà khách Quy Nhơn, Binh Đoàn 15. 

29.  Công ty Điện lực Gia Lai. 

30.  Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2, Quân khu 5. 

31.  Hải đoàn 48,  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

32.  Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 

33.  Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. 

34.  Công ty Cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định. 

35.  Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. 

36.  Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng. 

37.  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi. 

38.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. 

39.  Công ty TNHH An Phước. 

40.  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại và Dịch vụ Yến Tùng. 

41.  Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Dương. 

42.  Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp và Dịch vụ Tiến Thành. 

43.  Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nam Sơn. 

44.  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco. 

45.  Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai. 

46. Công ty TNHH Thương mại Qúi Phước. 

47. Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai. 

48. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8). 

49. Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Gia Lai. 

50. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. 

51. Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội và Hội quần chúng cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh. 

52. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. 

53. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Đông; 

54. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc. 

II. CÁ NHÂN 

1. Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

2. Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 



4. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

5. Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

6. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

7. Thượng tá Đặng Thanh Lộc, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy 

Công an tỉnh. 

8. Thượng tá Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế, Công an 

tỉnh. 

9. Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng Phòng An ninh điều tra, Công an 

tỉnh. 

10. Thượng tá Lương Trường Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, 

Công an tỉnh. 

11. Thượng tá Hồ Hiến Chương, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, 

Công an tỉnh. 

12. Trung tá Trần Văn Nghĩa, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

13.  Thượng tá Đỗ Trung Kha, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu, Công an 

tỉnh. 

14.  Thiếu tá Nguyễn Bá Giáp, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Công 

an tỉnh. 

15.  Thiếu tá Trương Quang Tú, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 

1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. 

16.  Trung tá Lữ Minh Thắng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 

số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. 

17.  Đại úy Đoàn Minh Sơn, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an 

tỉnh. 

18.  Trung tá Trần Cảnh Tân, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. 

19.  Thượng sỹ Nguyễn Trọng Duy, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 

Công an tỉnh. 

20.  Thượng úy Phạm Trọng Nam Phú, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công 

an tỉnh. 

21.  Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. 

22.  Trung tá Đỗ Minh Hưng, Cán bộ Công an phường Quy Nhơn, Công an tỉnh. 

23.  Thượng úy Trần Quang Thịnh, Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Tây, Công 

an tỉnh. 

24.  Đại úy La Văn Mẫn, Cán bộ Công an phường Hoài Nhơn Bắc, Công an tỉnh. 



25.  Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quý, Phó Trưởng Công an xã Vạn Đức, Công an tỉnh. 

26.  Đại úy Nguyễn Hùng Vinh, Cán bộ Công an phường An Nhơn Đông, Công 

an tỉnh. 

27.  Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc, Công an 

tỉnh. 

28.  Trung tá Ngô Thanh Bình, Trưởng Công an xã Đề Gi, Công an tỉnh. 

29.  Trung tá Lê Văn Hà, Phó Trưởng Công an xã Phù Cát, Công an tỉnh. 

30.  Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Phù Mỹ, Công an tỉnh. 

31.  Thượng úy Huỳnh Bá Lâm, Cán bộ Công an xã Bình Dương, Công an tỉnh. 

32.  Thiếu tá Trần Văn Nam, Trưởng Công an xã Phù Mỹ Bắc, Công an tỉnh. 

33.  Đại úy Phạm Thanh Tín, Cán bộ Công an xã Phù Mỹ Tây, Công an tỉnh. 

34.  Đại úy Nguyễn Anh Vũ, Cán bộ Công an xã Bồng Sơn, Công an tỉnh. 

35.  Trung tá Vương Quốc Nam, Trưởng Công an xã Hoài Ân, Công an tỉnh. 

36. Trung tá Trường Minh Trung, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. 

37. Thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Cán bộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. 

38. Đại úy Võ Tấn Ngọc, Cán bộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. 

39. Thiếu tá Rah Lan Ghi, Cán bộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai. 

40. Trung tá Nguyễn Quang Châu, Phó Trưởng Công an xã Vân Canh, Công an 

tỉnh Gia Lai. 

41.  Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

42.  Thiếu tá Trần Văn Hạnh, Phó Tham mưu trưởng, Ban tham mưu, Trung đoàn 

925. 

43.  Đại úy chuyên nghiệp Lê Văn Vỹ, Kỹ thuật viên, Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật, 

Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 925. 

44.  Thiếu tá chuyên nghiệp Trần Đình Khoa, Đài trưởng đài K2, Tiểu đoàn Thông 

tin - Rada, Trung đoàn 925. 

45.  Thượng úy chuyên nghiệp Võ Hữu Phong, Kíp trưởng Kíp cứu hoả, Đại đội 

3 Công binh, Tiểu đoàn bảo đảm Kỹ thuât Hậu cần Sân bay, Trung đoàn 925. 

46.  Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Trung, Lái xe, Ban tham mưu, Trung 

đoàn 925. 



47.  Hạ sĩ Nguyễn Thành Tín, Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ 

Nam Trung bộ. 

48.  Hạ sĩ Trần Văn Trường, Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ 

Nam Trung bộ. 

49.  Binh nhất Trần Hữu Thành, Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 

CSCĐ Nam Trung bộ. 

50. Trung tá Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Nhà khách Quy Nhơn, Bình Đoàn 15. 

51. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Lực, Đội trưởng đội kỹ thuật, 

Nhà khách Quy Nhơn, Bình Đoàn 15. 

52. Đại tá  Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

53. Thượng tá  Nguyễn Như Chất, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Gia Lai. 

54. Thượng tá  Nguyễn Mươi, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Gia Lai. 

55. Trung tá  Võ Toàn Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Gia Lai. 

56. Trung tá  Trần Anh Việt, Phó Tham mưu trưởng, Trung tâm huấn luyện Quân 

sự Quốc gia 2,  Quân khu 5. 

57. Trung tá  Nguyễn Văn Sinh, Phó Hải đoàn trưởng, Hải đoàn 48, Bộ Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng. 

58. Thiếu tá Trần Thị Thu Trang, Chủ nhiệm Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 

59. Ông Đoàn Ngọc Minh, Đội phó Đội quản lý điện Pleiku, Công ty Điện lực Gia 

Lai. 

60. Ông Phạm Văn Ngưỡng, Đội phó Đội quản lý điện Ayun Pa, Công ty Điện lực 

Gia Lai. 

61. Ông Nguyễn Thanh Liễu, Đội phó Đội quản lý điện Đức Cơ, Công ty Điện lực 

Gia Lai. 

62. Ông Đặng Xuân Thanh, Tổ phó Tổ quản lý Kinh doanh, Đội Quản lý điện An 

Nhơn, Công ty Điện lực Gia Lai. 

63. Ông Trần Quốc Linh, Công nhân quản lý vận hành lưới điện trung hạ thế, Đội 

quản lý điện Pleiku, Công ty Điện lực Gia Lai. 

64. Ông Đặng Thanh Thuấn, Công nhân quản lý vận hành lưới điện trung hạ thế, 

Đội quản lý điện Quy Nhơn, Công ty Điện lực Gia Lai. 



65. Ông Ngô Quốc Sử, Nhân viên Thủ kho, Phòng Kế hoạch vật tư, Công ty Điện 

lực Gia Lai. 

66. Ông Lê Anh Tú, phóng viên Báo Người Lao Động, thường trú tại tỉnh Gia Lai. 

67. Ông Hoàng Văn Thanh, phóng viên Báo Người Lao Động, thường trú tại tỉnh 

Gia Lai. 

68. Ông Nguyễn Xuân Phú, Nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ cộng đồng Khánh 

An. 

69. Ông Lý Nguyễn Anh Tuấn, Nhân viên dịch vụ mô tô nước tự do. 

70. Ông Nguyễn Đức Phúc, Chủ cơ sở du lịch Đức Phúc. 

71. Ông Lê Văn Tùng, Nhân viên dịch vụ mô tô nước tự do. 

72. Ông Đặng Tiên Toán, Làm việc tại Công ty dịch vụ du lịch Gia đình và những 

người bạn. 

73. Ông Đinh Văn Xin, Tổ trưởng Tổ cứu trợ bằng mô tô nước tự phát, Giám đốc 

Công ty dịch vụ du lịch Hướng Dương. 

74. Ông Nguyễn Hữu Đảo, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ cộng đồng Khánh 

An 

75.  Ông Bùi Anh Kiệt, Trưởng phòng phòng Phòng, chống thiên tai của Chi cục 

Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

76.  Ông Nguyễn Tường Vĩ, Chuyên viên phòng Phòng, chống thiên tai của Chi 

cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

77.  Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

78.  Ông Nguyễn Thành Tâm, Đội trưởng đội bảo vệ và thu phí, Ban quản lý cảng 

cá thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

79.  Ông Nguyễn Năng Dũng, Ủy viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Giám 

đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi Gia Lai. 

80.  Ông Trần Văn Hoàn, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý nước, Ủy 

viên thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi Gia Lai. 

81.  Bà Lê Thị Minh Vỹ, Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý công trình, Ủy viên 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 

lợi Gia Lai. 

82.  Ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Krông Pa, Ủy viên 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 

lợi Gia Lai. 



83.  Ông Văn Thế Nhân, Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Krông Pa. 

84. Ông Lê Phước Tâm, Phóng viên thường trú của Trung tâm Truyền hình Việt 

Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên (VTV8). 

85. Ông Đặng Hoàng Qui, Phóng viên thường trú của Cơ quan thường trú khu vực 

Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Gia Lai. 

86. Ông Nguyễn Hoài Luân, Phóng viên thường trú Báo Lao động tại tỉnh Gia Lai. 

87. Ông Phạm Văn Hoàng, Phóng viên thường trú Báo Dân trí tại tỉnh Gia Lai. 

88. Ông Trương Văn Định (Bút danh Trương Định), Phóng viên Báo Tiền Phong 

tại Gia Lai. 

89. Ông Nguyễn Đức Nhật (Bút danh: Đức Nhật), Phóng viên VPĐD Báo Thanh 

Niên tại tỉnh Gia Lai. 

90. Bà Nguyễn Thị Thu Loan, Phóng viên thường trú Báo Xây dựng. 

91. Ông Nguyễn Đức Hồ (Bút danh Đức Hồ), Phóng viên thường trú Báo Công 

lý. 

92. Ông Phạm Tấn Lực, Phóng viên thường trú Báo Tuổi trẻ. 

93. Ông Phan Văn Hiếu, Phóng viên thường trú Báo Văn Hóa tại Gia Lai. 

94. Ông Trần Đức Hóa (Bút danh Trần Hóa), Phóng viên Báo VnExpress. 

95. Ông Võ Đình Thung (Bút danh Vũ Đình Thung), Phóng viên Báo Nông nghiệp 

và Môi trường hoạt động tại Gia Lai. 

96. Ông Dương Dũ Tuấn, Phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt 

tại Gia Lai. 

97. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Báo điện tử VTC News. 

98. Ông Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của 

Báo Pháp luật TP.HCM tại Gia Lai. 

99. Ông Chu Ngọc Oai, Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Gia Lai. 

100. Ông Ngô Quang Tuyên, Trưởng Phòng Thời sự thuộc Báo và phát thanh, 

truyền hình Gia Lai. 

101. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phóng viên Phòng Báo Điện tử và Nội dung số (Báo 

và Phát thanh, truyền hình Gia Lai). 

102. Bà Lê Thị Thùy Trang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai. 

103. Ông Nguyễn Anh Sơn, Phóng viên Thường trú Báo Quân đội nhân dân tại Gia 

Lai. 

104. Bà Hoàng Thanh Mai (Bút danh: Hiền Mai), Phóng viên Báo Công Thương 

tại Gia Lai. 



105. Ông Ngô Văn Hùng, Văn phòng đại diện Trung tâm PT-TH Quân đội tại Gia 

Lai. 

106. Ông Nguyễn Văn Khánh, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

107. Ông Ngô Minh Hiếu, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

108. Ông Đặng Thành Chiến - Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội và 

Hội quần chúng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./. 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-11T23:43:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 126/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI




